
1 Giáo trình giảng dạy đại học: Da liễu y học 
cổ truyền

Nguyễn Thị Bay NXB Đại học Quốc 
gia TPHCM

2024 5

2 Hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong lâm 
sàng tại bệnh viện Bạch Mai

Đào Xuân Cơ Y học 2023 2

3 Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa: Giáo trình 
giảng dạy đại học

Phan Minh Trí Y  học 2023 2

4 Công nghệ sản xuất thuốc từ thảo dược 
(Sản xuất thuốc xanh)

Hoàng Minh Châu Y học 2022 2

5 Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Vũ Đăng Lưu Giáo Dục Việt Nam 2024 1

6 Vật lý ứng dụng Nguyễn Đức Thiện Y học 2025 5

7 Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Nguyễn Kim Thư Y học 2024 5

8 Giáo trình giảng dạy đại học: Mô phỏng 
lâm sàng: Khám và chẩn đoán bệnh vùng 
miệng

Trần Ngọc Liên Y học 2023 5

9 Châm cứu phục hồi vận động sau đột quỵ Trịnh Thị Diệu Thường Y học 2023 5

10 Giáo trình giảng dạy đại học: Tổng hợp 
thưốc thiết yếu

Trần Thành Đạo Y học 2023 5

11 Bài giảng giải phẫu học Tập 1 Nguyễn Quang Quyền Y học 2022 5

12 Bài giảng giải phẫu học Tập 2 Nguyễn Quang Quyền Y học 2022 5

13 Giáo trình giảng dạy sau đại học: Bài giảng 
thận - nội tiết cơ xương khớp

Trần Thị Khánh Tường Y học 2024 5

14 Trắc nghiệm giải phẫu học Nguyễn Hoàng Vũ Y học 2024 3

15 Giáo trình giảng dạy: Sổ tay điện tâm đồ Hoàng Văn Sĩ Y học 2023 5

16 Thực hành cấp cứu tim mạch Tạ Mạnh Cường Y học 2024 5

17 Cẩm nang sơ cấp cứu trẻ em: Hướng dẫn 
xử trí nhanh và hiệu quả những tai nạn 
thường gặp ở trẻ em

NXB Dân trí 2019 5

18 Giáo trình giảng dạy đại học: Bài giảng hệ 
tim mạch

Trương Phi Hùng Y học 2025 5

19 Giáo trình giảng dạy sau đại học: Bài giảng 
tim mạch

Trần Thị Khánh Tường Y học 2024 5

20 Giáo trình giảng dạy: Tiếp cận chẩn đoán 
bệnh nội khoa

Hoàng Văn Sỹ Y học 2023 5
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21 Giáo trình giảng dạy đại học: Ngoại khoa 
cơ sở

Nguyễn Văn Hải Y học 2022 5

22 Giáo trình giảng dạy đại học: Miễn dịch đại 
cương

Võ Ngọc Quốc Minh Y học 2023 5

23 Bệnh lý tim mạch thường gặp từ chẩn 
đoán, điều trị đến phục hồi chức năng

Phan Thái Hảo Y học 2023 5

24 Giáo trình giảng dạy đại học: Huyết học cơ 
sở

Suzanne Moningvong Cheanh 
Beaupha (Thanh Thanh)

Y học 2022 5

25 Giáo trình giảng dạy đại học: Chăm sóc 
người bệnh truyền nhiễm

Trần Thụy Khánh Linh Y học 2020 5

26 Giáo trình giảng dạy sau đại học: Lão hóa 
các hệ cơ quan ở người cao tuổi

Lê Đình Thanh Y học 2023 5

27 Microsoft Office Excel 2019 NXB Tổng Hợp 2023 5

28 Microsoft Office Word 2019 NXB Tổng Hợp 2023 5

29 Microsoft Office Powerpoint 2019 NXB Tổng Hợp 2023 5

30 Giáo trình sau đại học: Hồi sức cấp cứu 
nội khoa

Lê Văn Chi NXB ĐH Huế 2021 2

31 Giáo trình giảng dạy sau đại học: Bài giảng 
Hô hấp - Tiêu hóa

Trần Thị Khánh Tường Y học 2024 5

32 Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại 
học: Hội chứng lão hóa

Nguyễn Văn Tân Y học 2024 5

33 Giáo trình giảng dạy sau đại học: Bệnh 
học điều trị kết hợp hệ thần kinh (Y học cổ 
truyền và y học hiện đại)

Trịnh Thị Diệu Thường Y học 2024 5

34 Giáo trình giảng dạy đại học: Giải phẫu 
sinh lý trong gây mê hồi sức

Cao Văn Thịnh Y học 2024 5

35 Giáo trình giảng dạy đại học: Gây mê hồi 
sức tập 1

Đặng Trần Ngọc Thanh Y học 2024 5

36 Giáo trình giảng dạy đại học: Hồi sức và 
chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật

Phan Hoàng Trọng Y học 2024 5

37 Giáo trình giảng dạy đại học: Dược lâm 
sàng trong gây mê hồi sức

Phan Hoàng Trọng Y học 2024 5

38 Giáo trình giảng dạy đại học: Gây mê hồi 
sức Tập 2

Phan Hoàng Trọng Y học 2024 5
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